
2 Nợ HP 44583

KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

Mã MH Nhóm thi

Kiến trúc 
máy tính và 
hệ điều 
hành

0 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00%

10 10 0 10 70
1 B18DCVT007 Đỗ Hoàng Anh D18CQVT07-B 9.0 5.0 6.0 6.0 6.2 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
2 B16DCPT210 Nguyễn Quang Anh D16TKDPT3 0.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Học lại
3 B17DCPT248 Trương Ngọc Anh D17TKDPT2 10.0 7.0 6.0 7.0 7.2 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
4 B17DCVT027 Vũ Tuấn Anh D17CQVT03-B 10.0 7.0 6.0 7.0 7.2 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
5 B18DCVT068 Nguyễn Đức Duy D18CQVT04-B 10.0 7.0 6.0 8.0 7.9 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
6 B17DCPT240 Đoàn Ngọc Định D17PTDPT2 10.0 6.0 6.0 6.0 6.4 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
7 B17DCPT260 Phạm Văn Đông D17PTDPT2 3.0 1.0 6.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99 Nợ HP 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Học lại
8 B18DCVT107 Đặng Trọng Đức D18CQVT03-B 8.0 6.0 3.0 2.5 3.5 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Học lại
9 B18DCPT071 Tô Xuân Hải D18TKDPT1 0.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Học lại

10 B18DCPT087 Vũ Trung Hiếu D18TKDPT1 9.0 5.0 6.0 8.5 8.0 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
11 B17DCPT083 Nguyễn Lê Hoàng D17PTDPT2 9.0 6.0 5.0 5.5 5.9 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
12 B18DCVT239 Phạm Ngọc Lâm D18CQVT07-B 10.0 6.0 7.0 7.0 7.2 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
13 B18DCVT243 Lương Bảo Linh D18CQVT03-B 9.0 5.0 6.0 5.0 5.5 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
14 B18DCPT133 Nguyễn Tuấn Linh D18TKDPT2 6.0 4.0 6.0 4.0 4.4 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
15 B18DCVT251 Đỗ Đắc Quang Long D18CQVT03-B 9.0 5.0 6.0 5.0 5.5 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
16 B17DCVT326 Lê Tiến Thắng D17CQVT06-B 9.0 4.0 7.0 6.5 6.6 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
17 B17DCVT347 Phan Đức Thuận D17CQVT03-B 4.0 1.0 7.0 8.0 6.8 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
18 B18DCPT235 Phạm Minh Trí D18TKDPT3 0.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Học lại
19 B17DCVT386 Cao Quốc Tuấn D17CQVT02-B 9.0 5.0 8.0 8.5 8.2 99 22/1/2022 08g00 70196 INT1325 99 Đạt
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Kiến trúc máy tính và hệ điều hành INT1325

Thi lần 1 - Học lại (Lớp riêng) - HK1 - Năm học 2021 - 
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